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Bài 20. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ DỰA VÀO BIỂU ĐỒ

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Nhận biết:
- Nhận biết mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 8.
Thông hiểu:
- Phát hiện và giải quyết được vấn đề, quy luật đơn giản dựa trên phân tích số liệu.
- Nhận ra tính hợp lí của dữ liệu được biểu diễn.
Vận dụng
- Vận dụng giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu thập được ở dạng bảng và biểu đồ.
2. Năng lực: SGAN23-24-GV23 
a) Năng lực chung: SGAN23-24-GV23 
- Năng lực tự học: SGAN23-24-GV23HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: SGAN23-24-GV23 HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
b) Năng lực đặc thù: SGAN23-24-GV23 
- Năng lực giao tiếp toán học: SGAN23-24-GV23 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: SGAN23-24-GV23thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa.
c) Năng lực số:
- Sử dụng phần mềm Microsoft Excel Sử để phân tích, so sánh dữ liệu.
3. Phẩm chất: SGAN23-24-GV23 
- Chăm chỉ:SGAN23-24-GV23 thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: SGAN23-24-GV23thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: SGAN23-24-GV23hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. GV: Kế hoạch dạy học, …
2. HS: SGK, vở nháp, đồ dùng học tập, …
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU. 
a) Mục tiêu: Khơi gợi động cơ dẫn dắt đến Các lưu ý khi đọc và diễn giải biểu đồ, có hứng thú tìm hiểu bài.
b) Tổ chức thực hiện.
- GV: Yêu cầu h/s tìm hiểu biểu đồ cột (H.5.4) biểu diễn số tiền mỗi người trong nhóm học sinh có được nhờ bán phế liệu
Số tiền của Tuyết có gấp đôi số tiền của Khánh không? Giải thích tại sao.

[image: Biểu đồ cột (H.5.4) biểu diễn số tiền mỗi người trong nhóm học sinh]
 HS: Hoạt động thảo luận theo cặp đôi trong 3 phút.
 HS: Báo cáo kết quả.
 Cột biểu diễn số tiền của Tuyết cao hơn cột biểu diễn số tiền của Khánh nhưng số tiền của Tuyết không gấp đôi số tiền của Khánh do số tiền của Tuyết là 280 nghìn đồng, còn của Khánh là 240 nghìn đồng.
GV: Kết luận và nhận xét: Các em  vừa quan sát các biểu đồ và cũng đã đọc được những dữ liệu đơn giản từ biểu đồ… Vậy dựa vào những số liệu vừa đọc được ta cũng có thể nhận xét ( hay so sánh ) sự sự chênh lệch giữa số tiền của bạn Tuyết và bạn Khánh
=>Bài học: Phần 1
2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
a) Mục tiêu: 
- Biết đọc và diễn giải biểu đồ
- Nhận ra tính hợp lí của dữ liệu được biểu diễn.
- Phát hiện và giải quyết được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích số liệu 
b) Tổ chức thực hiện.
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu ví dụ 1 + áp dụng thực hiện luyện tập 1
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ HS thực hiện ví dụ 1 theo gợi ý của GV
 - GV yêu cầu HS  quan sát 2 biểu đồ và so sánh xem hai biểu đồ có biểu diễn cùng 1 loại dữ liệu không.
Giải thích tại sao hai cột của biểu đồ có tỉ lệ chiều cao khác nhau => Nhận xét
+ Trên cơ sở ví dụ 1 yêu cầu học sinh làm bài luyện tập 1

+ GV gợi ý cho HS: để biết tỉ lệ chiều cao giữa cột màu xanh và cột màu vàng trong Biểu đồ a) ta phải tính tỉ số của 

Để tính Tỉ lệ số lượt bình chọn nem và bánh mì ta tính tỉ số 
+ Thảo luận: nhóm nhỏ (Nhóm bàn) nêu cách làm?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS quan sát và chú ý lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ HS khi cần.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi HS trả lời ví dụ 1, HS khác nhận xét, bổ sung.
+ GV đại diện nhóm học sinh  trả lời ( Trình bày)  luyện tập 1
+ Gọi HS khác nhận xét, góp ý
- Bước 4: Kết luận, nhận định
GV: Nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm  HS (ghi nhận và tuyên dương)
-GV Chuẩn đáp án và lưu ý HS lỗi sai ( nếu có )
	1. Các lưu ý khi đọc và diễn giải biểu đồ
1) Ví dụ 1: ( SGK/99) 



*Nhận xét: Trong biểu đồ cột, khi gốc của trục đứng khác 0 thì tỉ lệ chiều cao của các cột không bằng tỉ lệ số liệu mà chúng biểu diễn. 
Luyện tập 1:
a) Hai biểu đồ này biểu diễn cùng một dữ liệu.
Bảng thống kê về dữ liệu món ăn Việt Nam được ưa thích là:


	Món ăn
	Phở
	Nem
	Bánh mì

	Số lượt bình chọn
	972
	987
	955


b) Trong Biểu đồ a), cột màu xanh chiếm hơn 3,5 ô; cột màu vàng chiếm khoảng 1,5 ô.
Khi đó, tỉ lệ chiều cao giữa cột màu xanh và cột màu vàng trong Biểu đồ a) khoảng:


Tỉ lệ số lượt bình chọn nem và bánh mì là: 


Do đó, tỉ lệ chiều cao giữa cột màu xanh và cột màu vàng không bằng tỉ lệ hai số mà chúng biểu diễn vì trong Biểu đồ a) người ta chia các giá trị từ 950 đến 990 (gốc trục đứng là 950).



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu ví dụ 2 + áp dụng thực hiện luyện tập 2
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ HS thực hiện ví dụ 2 theo gợi ý của GV
- Qua ví dụ 2  giáo viên cho hs rút ra nhận xét (SGK/100)
=> chú ý
+ Trên cơ sở ví dụ 2 yêu cầu học sinh làm bài luyện tập 2
+ Thảo luận: nhóm nhỏ ( Nhóm bàn ) nêu cách làm?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS quan sát và chú ý lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ HS khi cần.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi HS trả lời ví dụ 2, HS khác nhận xét, bổ sung.
+ GV đại diện nhóm học sinh  trả lời ( Trình bày)  luyện tập 2
+ Gọi HS khác nhận xét, góp ý
- Bước 4: Kết luận, nhận định
GV: Nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm  HS (ghi nhận và tuyên dương)
-GV Chuẩn đáp án và lưu ý HS lỗi sai ( nếu có )
	 Ví dụ 2: SGK/ 100






*Nhận xét: 

Luyện tập 2: SGK/101
Xu thế của hai biểu đồ lại khác nhau vì:
- Biểu đồ a): chia theo khoảng thời gian dài/ngắn tương ứng với đoạn dài/ngắn trên biểu đồ.
- Biểu đồ b): các khoảng thời gian dài/ngắn khác nhau được chia đều theo từng đoạn trên biểu đồ.
Để thấy được xu thế của số lượng người thất nghiệp, ta nên dùng biểu đồ a).



Hoạt động 2.2:  Đọc và phân tích số liệu từ biểu đồ
a) Mục tiêu: 
- Biết đọc và phân tích số liệu từ biểu đồ 
- Nhận ra tính hợp lí của dữ liệu được biểu diễn.
- Phát hiện và giải quyết được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích số liệu 
b) Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
[bookmark: _Hlk216015279] Sử dụng phần mềm Microsoft Excel Sử để tính tỉ lệ phần trăm, từ đó phân tích, so sánh dữ liệu.
+ HS thực hiện ví dụ 3 theo gợi ý của GV
- Nhắc lại cách tìm giá trị phần trăm của mộ số cho trước?

( Muốn tìm m% của số a =>  )
- Qua ví dụ 3 để  phân tích (So sánh) số liệu ta cần chú ý điều gì? 
(HS: Kết hợp các thông tin từ các biểu đồ) 
=> chú ý
+ Trên cơ sở ví dụ 3 yêu cầu học sinh làm bài luyện tập 3
+ Thảo luận: nhóm nhỏ (Nhóm bàn) nêu cách làm?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS quan sát và chú ý lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ HS khi cần.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi HS trả lời ví dụ 3, HS khác nhận xét, bổ sung.
+ GV đại diện nhóm học sinh  trả lời 
( Trình bày)  luyện tập 3
+ Gọi HS khác nhận xét, góp ý
- Bước 4: Kết luận, nhận định
GV: Nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm  HS (ghi nhận và tuyên dương)
-GV Chuẩn đáp án và lưu ý HS lỗi sai ( nếu có )
	2. Đọc và phân tích số liệu từ biểu đồ
2.1) Ví dụ 3: ( SGK/101)
*Chú ý: Khi phân tích số liệu, ta có thể kết hợp thông tin từ hai hay nhiều biểu đồ.
Luyện tập 3:
a) Tổng khối lượng năng lượng được khai thác trong năm 2019 là:

 Tỉ lệ phần trăm khối lượng các loại năng lượng so với tổng khối lượng khai thác năm 2019:

+ Than chiếm:  

+ Dầu thô chiếm:

+ Khí thiên nhiên chiếm:
+ Nhiên liêu sinh học chiếm:


Bảng thống kê:
	Năng lượng
	Than
	Dầu thô
	Khí thiên nhiên
	Nhiên liêu SH

	Tỉ lệ %
	48,3
	20,6
	16,8
	14,3



b) Năm 2019 tỉ lệ năng lượng từ than tăng, tỉ lệ năng lượng từ dầu thô, khí thiên nhiên, nhiên liệu sinh học giảm so với năm 2019.

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ HS thực hiện ví dụ 4 theo gợi ý của GV
- Qua ví dụ 4  giáo viên cho hs rút ra chú ý (SGK/103)
=> chú ý
+ Trên cơ sở ví dụ 4 yêu cầu học sinh làm bài luyện tập 4
+ Thảo luận: nhóm nhỏ ( Nhóm bàn ) nêu cách làm?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS quan sát và chú ý lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ HS khi cần.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi HS trả lời ví dụ 4, HS khác nhận xét, bổ sung.
+ GV đại diện nhóm học sinh  trả lời ( Trình bày)  luyện tập 4
+ Gọi HS khác nhận xét, góp ý
- Bước 4: Kết luận, nhận định
GV: Nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm  HS (ghi nhận và tuyên dương)
-GV Chuẩn đáp án và lưu ý HS lỗi sai ( nếu có 
	
2.2. Ví dụ 4






*Chú ý: Để so sánh sự thay đổi theo thời gian của hai hay nhiều đại lượng, người ta thường biểu diễn chúng trên cùng biểu đồ.
Luyện tập 4:

a)
-Tốc độ gió ở thành phố Nha Trang đều lớn hơn tốc độ gió tại thành phố Hà Nội.
- Lí do của sự khác nhau đó là vị trí địa lí: 
 Thành phố Nha Trang giáp với biển còn 
thành phố Hà Nội không giáp biển.
b) Ở Nha Trang, 6 tháng gió thổi mạnh nhất là tháng 1, 2, 3, 10, 11, 12, 


 3. HOẠT ĐỘNG 3.  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Đọc và phân tích được số liệu,  phát hiện và giải quyết được vấn đề hoặc quy luật đơn giản.
b) Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Tổ chức cho h/s hoạt động nhóm làm bài 5.10, bài 5.11/ SGK/101
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS quan sát và chú ý lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu của GV
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ HS khi cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV đại diện 4 nhóm học sinh  trả lời ( Trình bày) bài 5.10, bài 5.11/ SGK/101
- Nhóm 1 – a; 2-b; 3-c; 4-d
Kết quả: Bài 5.10: 
a) Dựa vào biểu đồ Hình 5.17, ta có:
- Số tiền bán phế liệu của Tuyết là 280 nghìn đồng;
- Số tiền bán phế liệu của Khánh là 240 nghìn đồng.

Số tiền của Tuyết gấp số lần số tiền của Khánh là: (lần)
Trên biểu đồ Hình 5,17, xét về chiều cao của cột trên biểu đồ thì cột biểu diễn số tiền của Tuyết gấp đôi Khánh (số tiền của Tuyết chiếm 4 ô, còn số tiền của Khánh chiếm 2 ô). Tuy nhiên, trên biểu đồ chỉ biểu diễn giá trị từ 200 đến 360 (gốc trục đứng là 200).
Do đó, số tiền của Tuyết không phải gấp đôi số tiền của Khánh.
b) Ta lập bảng thống kê cho số tiền mỗi bạn có được nhờ bán phế liệu như sau:
	Tên các bạn trong nhóm
	An
	Bình
	Tuyết
	Khánh
	Hải

	Số tiền (nghìn đồng)
	230
	250
	280
	240
	350


Bài 5.11: 
a) Doanh thu mỗi năm của nhà máy trong hai biểu đồ a) và b) đều như nhau.
Do đó, doanh thu của nhà máy trong Biểu đồ a) và Biểu đồ b) đều tăng như nhau.
b) Hai biểu đồ này có cùng biểu diễn một dãy số liệu, đó là: 30; 33; 34; 35; 38.
c) Hai đường gấp khúc trên hai biểu đồ có độ dốc khác nhau vì:
– Ở biểu đồ a) các giá trị tính từ 30 đến 38 (gốc trục đứng là 30).
– Ở biểu đồ b) các giá trị tính từ 0 đến 40 (gốc trục đứng là 0).
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV: Nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm  HS (ghi nhận và tuyên dương) 
khen thưởng bằng điểm đối với h/s và nhóm h/s làm tốt.
+ GV Chuẩn đáp án và lưu ý HS lỗi sai ( nếu có )
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Tổ chức cho h/s hoạt động nhóm làm bài 5.12/ SGK/104
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS quan sát và chú ý lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm HT yêu cầu của GV
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ HS khi cần
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV đại diện 4 nhóm học sinh  trả lời ( Trình bày) bài 5.12/ SGK/104
- Nhóm 1 – a; 2-b; 3-c; 4-d
Kết quả:   Bài 5.12: 
a) Tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích của đất của Indonesia luôn lớn hơn tỉ lệ này của Việt Nam.
b) Tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích của đất của Indonesia có xu hướng giám trong khi diện tích này của Việt Nam có xu hướng tăng
c) Bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích của đất của Việt Nam qua các năm.
	Năm
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Tỉ lệ %
	44,5
	44,9
	45,4
	46,4
	46,5



d) Tỉ lệ diện tích đất rừng của Việt Nam năm 2017 là 46,5% do đó diện tích rừng của Việt Nam năm 2017 là: 

 Tỉ lệ diện tích đất rừng của Indonesia năm 2017 là 46,5% do đó diện tích rừng của Indonesia năm 2017 là: 
+ Gọi HS khác nhận xét, góp ý
- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV: Nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm  HS (ghi nhận và tuyên dương) 
khen thưởng bằng điểm đối với h/s và nhóm h/s làm tốt.
+ GV Chuẩn đáp án và lưu ý HS lỗi sai ( nếu có )
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
+ Xem lại các ví dụ và bài tập đã chữa.
+ Làm bài tập 5.13; 514/SGK/105
+ Đọc và tìm hiểu trước ví dụ 1, 2 tiết luyện tập chung 

GV: Nguyễn Thị Ly                                    Trường: THCS Cẩm Vũ                                         Trang: 51
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